
Tên lớp học phần: 24101013003; Khóa: K46; Học kỳ hiện tại của khóa: 7  

Trình độ tào tạo: Đại học; Chương trình - hệ đào tạo: Chất lượng cao

Phương thức học: ; Thời gian học: Từ 16/09/2024 đến 15/11/2024

STT Mã SV Mã lớp Tình trạng học

1 Nguyễn Thị Kim Ngân 461033 4610 Đang học

2 Quàng Thu Huyền 462160 4621 Đang học

3 Nguyễn Thùy An 462701 4627 Đang học

4 Lê Châu Anh 462702 4627 Đang học

5 Nguyễn Hồng Anh 462703 4627 Đang học

6 Nguyễn Nhật Anh 462704 4627 Đang học

7 Chu Việt Bách 462705 4627 Đang học

8 Hoàng Minh Cường 462706 4627 Đang học

9 Nguyễn Thạc Bảo Duy 462707 4627 Đang học

10 Nguyễn Tiến Đức 462708 4627 Đang học

11 Đoàn Thư Hà 462709 4627 Đang học

12 Trịnh Thu Hà 462710 4627 Đang học

13 Nguyễn Công Hiếu 462711 4627 Đang học

14 Trần Đức Hiếu 462712 4627 Đang học

15 Nguyễn Huy Hoàng 462713 4627 Đang học

16 Nguyễn Thanh Minh Huyền 462715 4627 Đang học

17 Lê Đức Khải 462716 4627 Đang học

18 Nguyễn Đăng Khoa 462718 4627 Đang học

19 Bùi Đỗ Mai Linh 462719 4627 Đang học

20 Mai Nguyễn Huệ Linh 462720 4627 Đang học

21 Nguyễn Thục Linh 462721 4627 Đang học

22 Trần Khánh Linh 462722 4627 Đang học

23 Trịnh Minh Long 462723 4627 Đang học

24 Trương Quỳnh Mai 462725 4627 Đang học

25 Trần Đức Mạnh 462726 4627 Đang học

26 Nguyễn Thị Trà My 462728 4627 Đang học

27 Lê Quang Nhật 462730 4627 Đang học

28 Trần Hoàng Hạnh Nhi 462731 4627 Đang học

29 Hoàng Gia Phong 462732 4627 Đang học

30 Trần Lan Phương 462733 4627 Đang học

31 Nguyễn Trúc Quỳnh 462735 4627 Đang học
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32 Nguyễn Vi Thanh Thảo 462737 4627 Đang học

33 Nguyễn Vi Thanh Thảo 462737 4627 Đang học

34 Lê Thị Thu Trang 462738 4627 Đang học

35 Đặng Ngọc Lan Trinh 462739 4627 Đang học

36 Đỗ Thanh Tùng 462740 4627 Đang học

37 Trần Nguyên Anh 462804 4628 Đang học

38 Trần Minh Đức 462809 4628 Đang học

39 Trần Thị Lam Giang 462810 4628 Đang học

40 Hà Khánh Huyền 462814 4628 Đang học

41 Nguyễn Lâm Khoa 462816 4628 Đang học

42 Dương Khánh Linh 462817 4628 Đang học

43 Đinh Thảo Linh 462819 4628 Đang học

44 Nguyễn Khánh Linh 462821 4628 Đang học

45 Nguyễn Khánh Linh 462822 4628 Đang học

46 Nguyễn Đăng Minh 462827 4628 Đang học

47 Nguyễn Quang Minh 462828 4628 Đang học

48 Trương Thị Thảo My 462829 4628 Đang học

49 Nguyễn Đại Nghĩa 462830 4628 Đang học

50 Nguyễn Phương Nhung 462831 4628 Đang học

51 Nguyễn Như Phan 462832 4628 Đang học

52 Trần Thu Phương 462834 4628 Đang học

53 Vũ Phương Thảo 462837 4628 Đang học

54 Lê Thùy Trang 462838 4628 Đang học

55 Nguyễn Quang Vinh 462840 4628 Đang học

56 Đường Ngọc Hà Anh 462901 4629 Đang học

57 Lê Thảo Anh 462902 4629 Đang học

58 Nguyễn Quỳnh Dương 462907 4629 Đang học

59 Nguyễn Quỳnh Hoa 462912 4629 Đang học

60 Đỗ Khánh Linh 462917 4629 Đang học

61 Nguyễn Kiều Khánh Linh 462918 4629 Đang học

62 Phạm Phương Linh 462919 4629 Đang học

63 Nguyễn Quỳnh Hương Ly 462920 4629 Đang học

64 Vũ Trung Nghĩa 462925 4629 Đang học

65 Nguyễn Thị Hồng Nhung 462927 4629 Đang học

66 Đỗ Thế Phương 462928 4629 Đang học

67 Trần Thế Phương 462930 4629 Đang học

68 Vũ Thị Phương Thảo 462934 4629 Đang học

69 Đặng Vân Thủy 462935 4629 Đang học

70 Lưu Thị Kim Trang 462936 4629 Đang học

71 Bùi Ngọc Vy 462940 4629 Đang học

72 Lê Diệu Anh 463004 4630 Đang học

73 Chu Thùy Dung 463008 4630 Đang học
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74 Phạm Thu Giang 463010 4630 Đang học

75 Đàm Khánh Linh 463017 4630 Đang học

76 Nguyễn Quỳnh Mai 463021 4630 Đang học

77 Nguyễn Lê Minh 463022 4630 Đang học

78 Nguyễn Ngọc Minh 463023 4630 Đang học

79 Võ Ngọc Minh 463025 4630 Đang học

80 Nguyễn Kim Ngân 463027 4630 Đang học

81 Nguyễn Trang Nhung 463030 4630 Đang học

82 Đinh Hải Phong 463031 4630 Đang học

83 Nguyễn Minh Phương 463032 4630 Đang học

84 Nguyễn Việt Quang 463033 4630 Đang học

85 Phạm Đỗ Minh Quân 463034 4630 Đang học

86 Nguyễn Ngọc Minh Anh 463104 4631 Đang học

87 Nguyễn Thị Minh Anh 463105 4631 Đang học

88 Nguyễn Thùy Chi 463106 4631 Đang học

89 Lê Minh Dũng 463107 4631 Đang học

90 Lê Minh Dũng 463107 4631 Đang học

91 Vũ Thái Dương 463108 4631 Đang học

92 Vũ Minh Đạt 463109 4631 Đang học

93 Hoàng Thị Hải Hà 463110 4631 Đang học

94 Vũ Minh Hiếu 463111 4631 Đang học

95 Vũ Mai Hương 463112 4631 Đang học

96 Nguyễn Gia Khánh 463113 4631 Đang học

97 Nguyễn Thanh Mai 463119 4631 Đang học

98 Lý Hiếu My 463120 4631 Đang học

99 Nghiêm Minh Ngọc 463124 4631 Đang học

100 Trần Phương Nguyên 463126 4631 Đang học

101 Đỗ Bình Khánh Ninh 463127 4631 Đang học

102 Trần Minh Quang 463129 4631 Đang học

103 Mai Thị Phương Thanh 463131 4631 Đang học

104 Nguyễn Nhật Thành 463132 4631 Đang học

105 Trần Hà Trang 463137 4631 Đang học

106 Phạm Thị Ánh Dương 463207 4632 Đang học

107 Nguyễn Vũ Đức Huy 463212 4632 Đang học

108 Nguyễn Thị Thùy Linh 463216 4632 Đang học

109 Nguyễn Xuân Mai 463222 4632 Đang học

110 Nguyễn Hà My 463225 4632 Đang học

111 Hoàng Thảo Nguyên 463228 4632 Đang học

112 Nguyễn Hương Ngọc Nhi 463229 4632 Đang học

113 Đoàn Trang Nhung 463230 4632 Đang học

114 Đoàn Tuấn Phong 463231 4632 Đang học

115 Trần Hà Phương 463232 4632 Đang học
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116 Lê Phương Thảo 463234 4632 Đang học

117 Phạm Thủy Tiên 463235 4632 Đang học

118 Nguyễn Thu Trà 463237 4632 Đang học

119 Lê Khánh Vi 463239 4632 Đang học

120 Trần Tùng Chi 463240 4632 Đang học

121 Lê Thanh Thái 463241 4632 Đang học

122 Nguyễn Hoàng Việt 463242 4632 Đang học

Tổng số 122


